
NGÀNH: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
CMT ND SBD Mã HS

1 NGUYỄN THÀNH CÔNG 10/06/2000 Nam MI10062000 THV.V.001 12_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

2 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 23/08/2000 Nam 071098190 THV.V.002 THPT_1 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

3 VẠN NGỌC ĐẢO 22/12/2000 Nam 063502577 THV.V.003 18_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Lào Cai

4 BÙI TRUNG ĐỨC 05/11/2000 Nam 132421279 THV.V.004 07_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

5 NGUYỄN LÂM HUY 25/08/2000 Nam 132389757 THV.V.005 16_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

6 ĐỖ MẠNH HƯỞNG 25/02/2000 Nam 132422661 THV.V.006 11_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

7 PHAN THỊ THÙY LINH 31/10/2000 Nữ 132421970 THV.V.007 04_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

8 LÊ NGỌC LONG 20/09/2000 Nam 132442183 THV.V.008 06_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

9 ĐỖ QUỐC LONG 10/09/2000 Nam MI10092000 THV.V.009 14_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

10 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 22/11/1999 Nam MI22111999 THV.V.010 15_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

11 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỚC 25/12/2000 Nữ 132422006 THV.V.011 03_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

12 NGUYỄN XUÂN QUANG 11/01/2000 Nam 132422199 THV.V.012 05_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

13 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 10/09/2000 Nam 132398340 THV.V.013 THPT_3 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

14 NGUYỄN CÔNG THƯỞNG 01/12/2000 Nam 132422195 THV.V.014 09_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

16 NGUYỄN ANH TUẤN 20/02/2000 Nam MI20022000 THV.V.015 13_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

17 THÈN VĂN VEN 20/09/2000 Nam 063502386 THV.V.016 19_VT_NK 08 Sở GD&ĐT Lào Cai

18 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 11/08/2000 Nam 071098243 THV.V.017 THPT_2 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
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